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Danh mục hệ thống thông tin theo cấp độ
vn.vien-thong-ha-tang-so.an-toan-thong-tin-an-ninh-mang.danh-muc-he-thong-thong-tin-theo-cap-do
Tiêu chí phân loại hệ thống thông tin thành 5 cấp độ an toàn, từ hệ thống nội bộ chỉ xử lý thông tin 
công cộng đến hệ thống có ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng tới quốc phòng, an ninh quốc gia. Tiêu 
chí được quy định tại Điều 7–11 Nghị định 85/2016/NĐ-CP.
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ĐIỂM NỔI BẬT

SỐ CẤP ĐỘ

5
cấp độ
Điều 7–11 Nghị định 85/2016/NĐ-CP

DỮ LIỆU

Cấp độ 1
Địa bàn: Toàn quốc   ·   Phân loại: Cấp độ an toàn hệ thống thông tin   ·   Ngày hiệu lực: 2016-07-01

Cấp độ 2
Địa bàn: Toàn quốc   ·   Phân loại: Cấp độ an toàn hệ thống thông tin   ·   Ngày hiệu lực: 2016-07-01

Cấp độ 3
Địa bàn: Toàn quốc   ·   Phân loại: Cấp độ an toàn hệ thống thông tin   ·   Ngày hiệu lực: 2016-07-01

Cấp độ 4
Địa bàn: Toàn quốc   ·   Phân loại: Cấp độ an toàn hệ thống thông tin   ·   Ngày hiệu lực: 2016-07-01

Cấp độ 5
Địa bàn: Toàn quốc   ·   Phân loại: Cấp độ an toàn hệ thống thông tin   ·   Ngày hiệu lực: 2016-07-01
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Giấy phép: Văn bản quy phạm pháp luật công báo & Dữ liệu mở quản lý viễn thông hạ tầng số
Cổng Thông tin điện tử Chính phủ — Nghị định số 85/2016/NĐ-CP của Chính phủ: Về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin 
theo cấp độ
https://vanban.chinhphu.vn/default.aspx?docid=185601&pageid=27160
Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật — Nghị định 85/2016/NĐ-CP
https://vbpl.vn/caobang/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=112057
Cục Pháp chế và Kiểm soát thủ tục hành chính, Bộ Thông tin và Truyền thông — Yêu cầu cơ bản cho hệ thống thông tin cấp 
độ 1
https://cspl.mic.gov.vn/Pages/TinTuc/tinchitiet.aspx?tintucid=138817
Công báo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam — Nghị định số 85/2016/NĐ-CP
https://congbao.chinhphu.vn/tai-ve-van-ban-so-85-2016-nd-cp-20423-14909?format=pdf
Bộ Thông tin và Truyền thông — Cục An toàn thông tin (AIS) - Bộ Thông tin và Truyền thông
https://ais.gov.vn
Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật — Thuộc tính và tình trạng hiệu lực Nghị định 85/2016/NĐ-CP
https://vbpl.vn/TW/Pages/ivbpq-thuoctinh.aspx?ItemID=112057
LuatVietnam — Nghị định 85/2016/NĐ-CP về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ
https://luatvietnam.vn/thong-tin/nghi-dinh-85-2016-nd-cp-bao-dam-an-toan-he-thong-thong-tin-theo-cap-do-106862-d1.html
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Cổng Thông tin điện tử Chính phủ — Nghị định số 85/2016/NĐ-CP của Chính phủ: Về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin 
theo cấp độ
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2016/07/85.signed.pdf
Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật — Nghị định 85/2016/NĐ-CP về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp 
độ
https://vbpl.vn/gialai/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=112057
Cổng Thông tin điện tử Chính phủ — Nghị định số 85/2016/NĐ-CP của Chính phủ
https://vanban.chinhphu.vn/?classid=1&docid=185601&pageid=27160
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